
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Điểm 

HT

Điểm 

RL
Loại HB Thành tiền Ghi chú

1 CB50588 Đặng Thị Bích Trang 05/07/1997 CBMA50B 8,4 85 Giỏi 2.000.000

2 CB50589 Nguyễn Thị Phấn 13/08/1997 CBMA50B 8,4 80 Giỏi 2.000.000

3 CB50574 Hồ Thị Tư 20/06/1996 CBMA50B 8,1 80 Giỏi 2.000.000

4 CB50601 Đặng Thị Dung 09/12/1996 CBMA50B 8,0 80 Giỏi 2.000.000

5 CB50581 Tạ Thị Nhung 27/02/1997 CBMA50B 7,9 79 Khá 1.925.000

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Điểm 

HT

Điểm 

RL
Loại HB Thành tiền Ghi chú

1 KT50467 Nguyễn Thị Hiền 27/08/1995 KT50A 9,2 85 Giỏi 2.000.000

(Ban hành kèm theo Quyết đinh số: 107/QĐ-TMDL ngày 24 tháng 03 năm 2016)

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 50

Chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

1 KT50467 Nguyễn Thị Hiền 27/08/1995 KT50A 9,2 85 Giỏi 2.000.000

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Điểm 

HT

Điểm 

RL
Loại HB Thành tiền Ghi chú

1 QL50466 Nguyễn Văn Tiến 31/08/1996 QLKS50A 8,5 88 Giỏi 2.000.000

2 QL50477 Lương Thị Thu Hiền 27/05/1997 QLKS50A 8,5 80 Giỏi 2.000.000

3 QL50474 Nguyễn Thị Ngân 18/08/1996 QLKS50A 8,5 80 Giỏi 2.000.000

Danh sách này có 08 học bổng Giỏi, 01 học bổng Khá

Chuyên ngành Quản lý và Kinh doanh khách sạn


